
Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 30 thaùng 7 naêm 2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN KẾT QỦA XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2017 - HỌC KỲ 1

* ĐIỂM CHUẨN XÉT XẾP LOẠI HỌC BỔNG TỪ:  >=7,4 ĐIỂM (LOẠI KHÁ);   >=8,4 ĐIỂM (LOẠI GIỎI);   >=9,4 ĐIỂM (LOẠI XUẤT SẮC).

* PHÂN LOẠI ĐẠO ĐỨC, HẠNH KIỂM KHI XÉT CHO CẢ 3 LOẠI HỌC BỔNG, ĐỀU PHẢI ĐẠT LOẠI:  A (ĐẠT LOẠI B TRỞ XUỐNG: KHÔNG ĐƯỢC)
* HẠN ĐỊNH KHIẾU NẠI - ĐIỀU CHỈNH: TỪ NGÀY  30/07/2018 ĐẾN NGÀY 10/08/2018
* CẦN ĐIỀU CHỈNH, LIÊN HỆ BỘ PHẬN CHẾ ĐỘ HSSV (THẦY TÀI)- PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ (CÓ THỂ GỌI ĐT DI ĐỘNG: 0989.872.090)

* SAU HẠN ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TRÊN, DANH SÁCH DỰ KIẾN NÀY TRỞ THÀNH DANH SÁCH CHÍNH THỨC (ĐÃ CẬP NHẬT) VÀ CHỜ THÔNG
    BÁO CHI PHÁT CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN.

TRÖÔØNG CÑ KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG
PHOØNG HAØNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

CÐ CK 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHLT KTAT-MTCN PL TCC TH-Hàn ThNCB VKT1 VLCK-CNKL VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0301171097 Trần Văn Việt 26/02/1999 9,7 9,2 6,7 6,4 6,5 8,5 7,3 8,1 8,0 7,9 6,4 A 8,30 Khá

CÐ CK 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHLT KTAT-MTCN PL TCC TH-Hàn ThNCB VKT1 VLCK-CNKL VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0301171140 Bùi Quốc Khánh 02/09/1999 8,0 8,4 7,5 6,9 5,0 8,5 9,1 9,0 7,9 8,1 5,0 A 8,48 Giỏi

CÐ CK 17C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHLT KTAT-MTCN PL TCC TH-Hàn ThNCB VKT1 VLCK-CNKL VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0301171284 Nguyễn Ngọc Thi 16/01/1999 7,6 8,5 8,1 8,3 8,0 7,0 9,5 6,8 8,4 8,2 6,8 A 8,60 Giỏi

CÐ CK 17D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHLT KTAT-MTCN PL TCC TH-Hàn ThNCB VKT1 VLCK-CNKL VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0301171361 Nguyễn Nam 05/05/1998 9,2 10,0 6,1 7,2 5,0 8,0 9,8 7,4 7,7 8,2 5,0 A 8,62 Giỏi

CÐ CK 17E
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHLT KTAT-MTCN PL TCC TH-Hàn ThNCB VKT1 VLCK-CNKL VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0301171450 Nguyễn Văn Hùng 14/07/1999 10,0 7,7 8,4 7,6 7,0 7,5 9,6 7,9 8,0 8,5 7,0 A 8,93 Giỏi
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CÐ ÔTÔ 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CơLT HHĐC KTAT-MTCN PLĐC TCC ThNCB TH-TP1 VKT1 VLCK-CNKL TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0302171063 Huỳnh Lạc Nam 04/05/1999 9,5 8,9 6,1 7,1 8,5 9,0 6,7 9,0 7,0 8,2 6,1 A 8,60 Giỏi

CÐ ÔTÔ 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CơLT HHĐC KTAT-MTCN PLĐC TCC ThNCB TH-TP1 VKT1 VLCK-CNKL TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0302171255 Võ Hữu Tuyến 19/02/1999 8,3 9,3 7,3 5,9 7,8 8,0 7,4 6,2 8,0 7,6 5,9 A 7,95 Khá

CÐ ÔTÔ 17C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CơLT HHĐC KTAT-MTCN PLĐC TCC ThNCB TH-TP1 VKT1 VLCK-CNKL TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0302171350 Đinh Văn Thắng 10/08/1999 9,5 8,4 7,8 6,2 7,2 7,0 6,0 8,9 9,1 8,1 6,0 A 8,54 Giỏi

CÐ ÔTÔ 17D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CơLT HHĐC KTAT-MTCN PLĐC TCC ThNCB TH-TP1 VKT1 VLCK-CNKL TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0302171451 Đặng Minh Luân 12/02/1999 9,6 8,6 9,5 5,7 8,8 7,0 6,3 9,7 8,0 8,5 5,7 A 8,92 Giỏi

CÐ ÔTÔ 17E
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CơLT HHĐC KTAT-MTCN PLĐC TCC ThNCB TH-TP1 VKT1 VLCK-CNKL TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0302171544 Bùi Nhật Giang 28/11/1999 8,5 9,1 7,6 8,4 9,0 7,0 8,0 8,6 8,0 8,4 7,0 A 8,81 Giỏi

CÐ Đ, ĐT 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CSKCĐ ĐTửCB KTĐLĐ LTMạch TCC TH-ATĐ TH-ĐCB ThĐTCB ToánCĐ TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0303171083 Võ Minh Thuận 29/10/1999 7,4 9,3 8,8 9,3 9,2 7,0 7,5 8,0 10,0 8,9 7,0 A 9,28 Giỏi

CÐ Đ, ĐT 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CSKCĐ ĐTửCB KTĐLĐ LTMạch TCC TH-ATĐ TH-ĐCB ThĐTCB ToánCĐ TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0303171124 Huỳnh Vũ Khanh 23/08/1999 5,5 7,6 8,0 7,8 5,7 6,0 9,3 8,7 9,8 7,6 5,5 A 8,03 Khá

CÐ Đ, ĐT 17C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CSKCĐ ĐTửCB KTĐLĐ LTMạch TCC TH-ATĐ TH-ĐCB ThĐTCB ToánCĐ TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0303171221 Trương Công Hậu 01/01/1999 7,5 8,0 7,0 6,8 10,0 8,0 7,5 6,0 8,9 7,8 6,0 A 8,19 Khá

CÐ Đ, ĐT 17D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CSKCĐ ĐTửCB KTĐLĐ LTMạch TCC TH-ATĐ TH-ĐCB ThĐTCB ToánCĐ TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0303171342 Bùi Phúc Nguyên 28/12/1999 6,3 8,8 8,1 9,5 10,0 8,0 9,1 8,5 10,0 8,9 6,3 A 9,34 Giỏi

CÐ ÔTÔ 17F
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CơLT HHĐC KTAT-MTCN PLĐC TCC ThNCB TH-TP1 VKT1 VLCK-CNKL TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0302171726 Phạm Đình Hán Siêu 24/01/1998 9,6 9,8 8,6 8,2 10,0 8,0 7,8 8,5 9,7 9,1 7,8 A 9,46 Xuất sắc
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CÐ Đ, ĐT 17E
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CSKCĐ ĐTửCB KTĐLĐ LTMạch TCC TH-ATĐ TH-ĐCB ThĐTCB ToánCĐ TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0303171419 Nguyễn Quốc Hiệu 18/12/1999 7,7 8,8 8,9 8,2 9,5 8,0 7,3 8,0 9,8 8,6 7,3 A 9,03 Giỏi

CÐ Đ, ĐT 17F
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CSKCĐ ĐTửCB KTĐLĐ LTMạch TCC TH-ATĐ TH-ĐCB ThĐTCB ToánCĐ TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0303171531 Nguyễn Xuân Huy 02/03/1995 8,4 8,5 9,1 8,5 7,3 9,0 9,7 9,7 8,7 8,6 7,3 A 8,99 Giỏi

CÐ NL 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHƯD B HHĐC KTAT-MTCN KTĐ PLĐC TCC TH-Gò TH-Hàn ThLCB VKT1 TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0304171006 Nguyễn Tấn Duẩn 15/07/1999 9,8 8,6 8,5 8,6 7,5 8,2 7,5 6,0 8,6 8,5 8,5 6,0 A 8,93 Giỏi

CÐ NL 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHƯD B HHĐC KTAT-MTCN KTĐ PLĐC TCC TH-Gò TH-Hàn ThLCB VKT1 TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0304171159 Ngô Văn Minh Phụng 30/05/1999 9,8 9,5 6,8 7,7 9,1 8,3 6,5 8,0 6,8 8,9 8,6 6,5 A 8,98 Giỏi

CÐ TH 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh NMLT PC-MáyTính PL TCC TH-NMLT TH-PCMT THƯD VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0306171057 Lê Dư Tuyết Nhi 18/10/1999 7,4 8,8 7,4 7,5 8,8 8,0 8,1 7,1 7,8 7,1 A 8,18 Khá

CÐ TH 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh NMLT PC-MáyTính PL TCC TH-NMLT TH-PCMT THƯD VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0306171194 Võ Minh Tân 15/10/1999 6,9 9,2 5,8 8,5 9,5 8,0 8,6 5,5 7,6 5,5 A 7,97 Khá

CÐ TH 17C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh NMLT PC-MáyTính PL TCC TH-NMLT TH-PCMT THƯD VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0306171248 Nguyễn Gia Huy 09/06/1999 9,3 8,2 6,7 7,1 10,0 9,6 10,0 6,9 8,4 6,7 A 8,79 Giỏi

CÐ TH 17D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh NMLT PC-MáyTính PL TCC TH-NMLT TH-PCMT THƯD VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0306171413 Phạm Văn Tốt 07/06/1999 9,0 9,0 5,3 9,7 8,8 8,6 8,8 7,0 8,4 5,3 A 8,76 Giỏi

CÐ CĐT 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh KTAT-MTCN KTĐ PL TCC TH-ĐCB ThNCB VKT1 VLCK-CNKL VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0307171008 Đỗ Thanh Bình 22/5/1999 8,4 8,3 8,1 9,8 8,3 9,0 9,8 9,2 8,1 8,9 8,1 A 9,28 Giỏi

CÐ CĐT 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh KTAT-MTCN KTĐ PL TCC TH-ĐCB ThNCB VKT1 VLCK-CNKL VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0307171111 Võ Thành Đạt 05/09/1999 9,5 8,8 7,7 5,2 8,0 6,0 9,2 9,1 7,3 8,0 5,2 A 8,44 Giỏi
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CHUYÊN VIÊN CHẾ ĐỘ HSSV TRƯỞNG PHOØNG HAØNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

TRẦN VĂN TÀI
NGUYỄN THANH NHÃ

CÐ ĐTTT 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh ĐLĐTTT KTĐ KTĐT KTMT&HĐH PL TCC TH-ĐCB TH-MP&TKMĐT VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0308171063 Nguyễn Hồng Phúc 13/8/1998 6,7 9,1 9,3 6,7 6,6 10,0 8,0 8,3 7,8 8,2 6,6 A 8,60 Giỏi

CÐ ĐTTT 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh ĐLĐTTT KTĐ KTĐT KTMT&HĐH PL TCC TH-ĐCB TH-MP&TKMĐT VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0308171190 Văn Kim Thạch 24/08/1999 7,8 9,0 9,8 9,5 6,8 9,5 7,8 7,0 8,2 8,6 6,8 A 8,99 Giỏi

CÐ TĐ 17B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHƯD A KTĐT LTMạch NMTĐH PLĐC TCC TH-KTĐ ThNCB VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0309171208 Đỗ Thị Thu Thảo 25/12/1999 9,7 8,3 9,9 8,0 6,8 10,0 9,7 8,5 6,6 8,6 6,6 A 9,02 Giỏi

CÐ KT 17
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh KNGT KTH LTTCTT NLKT PLĐC QTH TKT TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0310171092 Trần Thị Yến 19/11/1998 7,1 7,9 8,7 8,6 7,2 8,3 9,1 8,3 7,1 A 8,67 Giỏi

CÐ TĐ 17A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh CHƯD A KTĐT LTMạch NMTĐH PLĐC TCC TH-KTĐ ThNCB VLĐC TkHk1 MIN ĐĐ ĐXHB HB1

1 0309171062 Vũ Phương Nam 01/11/1999 9,7 6,6 8,7 6,8 5,9 10,0 8,5 8,0 6,9 7,97 5,9 A 8,37 Khá

(ĐÃ KÝ)(ĐÃ KÝ)
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